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[bookmark: _Toc35846473]PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc35846474]1. Lí do chọn đề tài
1.1. Cơ sở lí luận
 	Môn Tiếng Việt lớp 3 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 lấy việc rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ (đọc, viết, nghe nói) làm trục phát triển của sách để phục vụ mục tiêu phát triển năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ, năng lực văn học). Ở tiểu học, môn Tiếng Việt bước đầu dạy cho học sinh nhận biết được những tri thức sơ giản, cần thiết bao gồm ngữ âm, chữ viết, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ pháp, chính tả. Trên cơ sở đó, rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết nhằm giúp học sinh sử dụng tiếng Việt có hiệu quả trong suy nghĩ và trong giao tiếp.
Dạy học tiếng Việt nhằm phát triển các năng lực trí tuệ và phát huy tính tích cực hoạt động của học sinh. Thông qua môn Tiếng Việt dạy học cho học sinh những thao tác tư duy cơ bản, dạy cách học tập và rèn luyện những thói quen cần có ở tiểu học. 
Môn Tiếng Việt cần gợi mở cho học sinh cảm nhận cái hay, cái đẹp của ngôn từ tiếng Việt và hiểu được phần nào cuộc sống xung quanh. Môn Tiếng Việt bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm chân chính, lành mạnh như: tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bạn, tình yêu quê hương, đất nước, con người, đồng thời hình thành và phát triển ở học sinh những phẩm chất tốt đẹp. Chương trình Tiếng Việt tiểu học mới đưa mục tiêu giao tiếp bằng tiếng Việt - hình thành kĩ năng nghe, nói, đọc, viết lên hàng ưu tiên. Những kiến thức về Tiếng Việt cùng với các kiến thức về xã hội, tự nhiên và con người, văn hoá, văn học cũng được cung cấp cho học sinh một cách sơ giản. Trong chương trình mới, hoạt động giao tiếp vừa là mục đích số một vừa là phương tiện của dạy học Tiếng Việt. Chú trọng hơn đến kĩ năng sử dụng tiếng Việt. 
 Xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của ngôn ngữ ngày càng thể hiện rõ. Chính vì vậy, hướng dẫn cho học sinh nói đúng, viết đúng là việc làm rất vần thiết. Nhiệm vụ đó phụ thuộc phần lớn vào việc dạy tiếng Việt nói chung và phân môn viết nói riêng.
[bookmark: _GoBack]Việc rèn luyện các kĩ năng này được thống nhất về nội dung trong mỗi bài học theo chủ đề, chủ điểm để phục vụ mục tiêu bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng sống và các phẩm chất chủ yếu ứng với các bài tập đọc, viết, nghe, nói đều hướng vào các chủ điểm mang tính tích hợp cao, tăng hiệu quả giáo dục, giảm tải cho học sinh.
Sách Tiếng Việt lớp 3 được sắp xếp theo 4 chủ đề: Măng non, Cộng đồng, Đất nước, Ngôi nhà chung. Mỗi chủ đề được chia thành các bài:
	Chủ đề
	Chủ điểm – Bài học
	Chủ điểm – Bài học

	MĂNG NON
	Bài 1. Chào năm học mới 
	Bài 2. Em đã lớn

	
	Bài 3. Niềm vui của em 
	Bài 4. Mái ấm gia đình

	
	Bài 5. Ôn tập giữa học kì I
	

	CỘNG ĐỒNG
	Bài 6. Yêu thương, chia sẻ 
	Bài 7. Khối óc và bàn tay

	
	Bài 8. Rèn luyện thân thể 
	Bài 9. Sáng tạo nghệ thuật

	Bài 10. Ôn tập cuối học kì I

	ĐẤT NƯỚC
	Bài 11. Cảnh đẹp non sông 
	Bài 12. Đồng quê yêu dấu

	
	Bài 13. Cuộc sống đô thị 
	Bài 14. Anh em một nhà

	
	Bài 15. Ôn tập giữa học kì II 
	Bài 16. Bảo vệ Tổ quốc

	NGÔI NHÀ CHUNG 
	Bài 17. Trái Đất của em 
	Bài 18. Bạn bè bốn phương

	Bài 19. Ôn tập cuối năm


Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 có 15 bài học chính và 4 bài ôn tập (giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối năm học). Mỗi bài học chính ứng với một chủ điểm, được học trong 2 tuần (14 tiết), trừ Bài 18 được học trong 3 tuần. Bài học chính được thiết kế theo các hoạt động rèn luyện kĩ năng đọc, viết, nói và nghe, với thời lượng cụ thể như sau:
	TUẦN THỨ 1 CỦA BÀI HỌC
	TUẦN THỨ 2 CỦA BÀI HỌC

	Bài đọc 1 
	2 tiết 
	 Bài đọc 3 
	2 tiết

	Bài viết 1 (Tập viết) 
	1 tiết 
	 Bài viết 3 (Chính tả) 
	1 tiết

	Nói và nghe 
	1 tiết 
	 Nói và nghe 
	1 tiết

	 Bài đọc 2 
	2 tiết 
	 Bài đọc 4 
	2 tiết

	 Bài viết 2 (Tập làm văn) 
	1 tiết 
	 Góc sáng tạo (Bài viết 4) 
	1 tiết


Kĩ năng viết học sinh được học thông qua phân môn Tập viết, Chính tả, Tập làm văn, Góc sáng tạo. Trong đó Tập làm văn và Góc sáng tạo là hai phân môn yêu cầu học sinh phải thực hành và huy động nhiều kĩ năng của các phân môn còn lại. Việc rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh khác với việc học sinh viết Tập viết và Chính tả bởi các em được viết ra những cảm xúc, suy nghĩ của mình thành những câu văn hoàn chỉnh. Học sinh được thỏa sức sáng tạo, viết ra những câu văn nói về cuộc sống, những đồ dùng gần gũi xung quanh mình.
1.2. Cơ sở thực tiễn
Rèn kĩ năng viết văn quan trọng là vậy nhưng do kĩ năng viết được rèn luyện qua bốn phân môn khiến giáo viên không có nhiều thời gian để tập trung rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3. Các tiết học thường được truyền tải theo cách truyền thống mà ít sự sáng tạo nên không thu hút được học sinh. Nhiều em chưa có sự yêu thích với việc viết đoạn văn.
Học sinh chưa biết cách vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học trong các phân môn của Tiếng Việt, của các môn học khác để viết đoạn nên các bài viết văn ở lớp chưa có chất lượng cao.
Học sinh với ảnh hưởng của thời đại 4.0 nên không có nhiều hiểu biết thực tế, chưa có thói quen quan sát sự vật, cuộc sống xung quanh. Kĩ năng diễn đạt câu văn, cách sắp xếp ý, câu còn rời rạc. Vốn từ chưa phong phú. Các em chưa biết diễn đạt xúc cảm của mình đối với sự vật, câu chuyện.
 Vì vậy, khi tiến hành dạy những giờ dạy viết văn lớp mình, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ:
- Làm thế nào để giáo viên có những hình thức và phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, giúp các em tích cực tham gia vào hoạt động học tập?
- Làm sao để các em biết cách vận dụng, liên kết những phân môn khác trong môn Tiếng Việt và những môn học khác để viết đoạn văn.
- Làm sao để học sinh viết được đoạn văn với những câu văn hay, diễn đạt gọn gàng, rõ ý và giàu cảm xúc?
Qua tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp, tôi tìm ra một hướng đi cho việc dạy viết đoạn văn, bước đầu đã có hiệu quả. Tôi muốn chia sẻ điều ấy thông qua đề tài: “Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 ở trường tiểu học Đại Kim”.

[bookmark: _Toc35846475]2. Mục đích nghiên cứu:
Đánh giá thực trạng và đưa ra một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 ở trường tiểu học Đại Kim.
[bookmark: _Toc35846476]3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:	
3.1. Khách thể nghiên cứu: Phương pháp dạy Tập làm văn ở tiểu học.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Đại Kim.
4. Phương pháp nghiên cứu:
4.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
- Phương pháp phân loại 
- Phương pháp phân tích – tổng hợp 
4.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm:
- Phương pháp điều tra 
- Phương pháp quan sát 
- Phương pháp phỏng vấn
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
4.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ khác 
- Phương pháp thống kê toán học
- Luyện tập thực hành 
[bookmark: _Toc35846477]5.  Phạm vi nghiên cứu:
- Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 
- Địa bàn nghiên cứu: Trường tiểu học Đại Kim
- Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: Giáo viên và học sinh lớp 3 trường tiểu học Đại Kim
- Thời gian nghiên cứu:
Thời gian nghiên cứu từ tháng 9 năm 2022 đến giữa tháng 3 năm 2023.








PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc388817664][bookmark: _Toc35846480]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1. Một số khái niệm
Phương pháp dạy học tích cực là một phương pháp dạy học mà ở đó giáo viên sẽ đưa ra những gợi ý mang tính gợi mở để các em học sinh thảo luận và tự đưa ra kết luận cuối cùng. Phương pháp này giúp phát huy khả năng sáng tạo, sự chủ động và tính tích cực của người học. 
Phương pháp trực quan trong dạy học là phương pháp dạy học sử dụng những phương tiện dạy học trực quan, phương tiện kỹ thuật dạy học như: Bản đồ, tranh ảnh, video,… giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn.
Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kĩ thuật dạy học là những đơn vị nhỏ nhất của phương pháp dạy học.
Sơ đồ tư duy (còn được gọi là bản đồ khái niệm) là một sơ đồ nhằm trình bày một cách rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay nhóm về một chủ đề. Sơ đồ tư duy có thể được viết trên giấy, trên bảng hay thực hiện trên máy tính.
2. Căn cứ nghiên cứu của đề tài
2.1. Cơ sở ngôn ngữ học
 	Đặc trưng cơ bản của tiếng mẹ đẻ với tư cách một môn học ở trường phổ thông là ở chỗ nó vừa là đối tượng nghiên cứu vừa là công cụ để học tập tất cả các môn học khác. Kĩ năng nghe, nói, đọc, viết là điều kiện và phương tiện cần thiết của lao động học tập của học sinh. Nói cách khác, trẻ em muốn nắm kĩ năng học tập, trước hết cần nghiên cứu tiếng mẹ đẻ của mình, chìa khóa của nhận thức, của học vấn, của sự phát triển trí tuệ đúng đắn. Thiếu ngôn ngữ, con người không thể tham gia vào cuộc sống xã hội hiện đại, vào sản xuất hiện đại, vào sự phát triển văn hóa, nghệ thuật.
Như vậy, sở dĩ môn Tiếng Việt giữ vai trò đặc biệt giữa các môn học khác trong trường học là vì, một mặt do ý nghĩa của những kiến thức phổ thông mà môn học này đưa lại cho học sinh - về ngôn ngữ như là một phương tiện thông báo, về những đặc điểm của tiếng mẹ đẻ - hệ thống âm thanh, cấu tạo từ, cấu trúc ngữ pháp, khả năng biểu cảm của ngôn ngữ… Mặt khác, những kĩ năng, kĩ xảo mà nó hình thành trong giờ học tiếng mẹ đẻ là những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống của người học sinh, không phụ thuộc vào nghề nghiệp tương lai của họ. 
Môn Tiếng Việt rèn cho học sinh kĩ năng nghe – nói – đọc – viết. Viết đoạn văn giúp học sinh thực hành, rèn luyện tổng hợp bốn kĩ năng đó. Học sinh tích hợp được các phân môn khác trong môn Tiếng Việt. Qua đó, học sinh có thể xây dựng được một văn bản nói hoặc viết.
2.2. Cơ sở tâm lý học
Đặc thù lứa tuổi Tiểu học chủ yếu tiếp thu kiến thức thông qua tư duy trực quan sinh động, nhận thức cảm tính, các em thích quan sát, nhận xét sự vật, hiện tượng bằng con mắt thật của mình. 
Học sinh còn nhỏ tuổi, do đó sách giáo khoa Tiếng Việt 3 rất chú ý đến tính vừa sức và tâm lí lứa tuổi. 
Ví dụ: Cũng như sách giáo khoa Tiếng Việt 2, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 chưa tổ chức các tiết học Luyện từ và câu riêng mà dạy kiến thức qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe; tăng cường các trò chơi học tập, chú trọng kênh hình (nhiều tranh ảnh, sơ đồ, màu sắc,...). Tuy nhiên, lớp 3 là giai đoạn học sinh chuyển từ tuổi nhi đồng sang tuổi thiếu niên, bắt đầu tham gia một tổ chức chính trị xã hội là Đội TNTP Hồ Chí Minh, nhận thức đã cao hơn, cho nên nội dung các bài đọc, bài kể chuyện cao hơn lớp 2, các câu hỏi, bài tập cũng đòi hỏi suy luận nhiều hơn.
3. Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh tiểu học
3.1. Yêu cầu cần đạt về viết đoạn văn, văn bản cho học sinh lớp 3
a. Quy trình viết
Biết viết theo các bước: xác định nội dung viết (viết về cái gì); hình thành một vài ý lớn; viết thành đoạn văn; chỉnh sửa lỗi (dùng từ, đặt câu, viết hoa) dựa vào gợi ý.
b. Thực hành viết
- Viết được đoạn văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến, tham gia.
- Viết được đoạn văn ngắn miêu tả đồ vật.
- Viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc con người, cảnh vật dựa vào gợi ý.
- Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.
- Viết được đoạn văn ngắn giới thiệu về bản thân, nêu được những thông tin quan trọng như: họ và tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, ước mơ của bản thân.
- Viết được thông báo hay bản tin ngắn theo mẫu; điền được thông tin vào một số tờ khai in sẵn; viết được thư cho người thân hay bạn bè (thư viết tay hoặc thư điện tử).
3.2. Quy trình rèn kĩ năng viết đoạn văn
- Xác định nội dung.
- Hình thành một vài ý lớn.
- Viết thành đoạn văn.
- Chỉnh sửa lỗi (dùng từ, đặt câu, viết hoa).
3.3. Tầm quan trọng của việc rèn kĩ năng viết đoạn văn
Viết đoạn văn được hiểu là tập sản sinh, tạo lập ngôn bản. Dạy viết đoạn văn là dạy các kiến thức và kĩ năng giúp học sinh tạo lập, sản sinh ra ngôn bản. Việc dạy viết đoạn văn có vai trò, vị trí quan trọng trong việc hoàn thiện và nâng cao dần các kĩ năng sử dụng tiếng Việt đã được hình thành, xây dựng ở các phân môn khác. Nhờ quá trình vận dụng các kĩ năng để tạo lập, sản sinh văn bản trong dạy học, tiếng Việt trở thành một công cụ sinh động trong quá trình học tập và giao tiếp của học sinh tiểu học. 
Cung cấp kiến thức và hình thành, phát triển các kĩ năng bộ phận, góp phần hình thành và phát triển năng lực tạo lập, sản sinh ngôn bản.
      Cung cấp tri thức về các dạng nghi thức lời nói, rèn kĩ năng nói theo các ghi thức đó. 
Rèn kĩ năng nói, viết các ngôn bản thông thường và một số văn bản nghệ thuật như kể chuyện, miêu tả. 
Rèn các kĩ năng đặc thù phù hợp với mỗi dạng bài, kiểu bài Tập làm văn (kĩ năng quan sát trong văn tả, kể; kĩ năng xây dựng cốt truyện, chi tiết, tình tiết trong văn kể chuyện...). 
Ngoài ra, phân môn Tập làm văn cũng góp phần rèn luyện tư duy (tư duy hình tượng, tư duy logic, kĩ năng phân tích - tổng hợp - phân loại - lựa chọn) và hình thành nhân cách (lịch sự, khuôn mẫu trong giao tiếp; bồi dưỡng tình cảm đẹp và vốn sống...) cho học sinh tiểu học. 
Học tốt Tập làm văn sẽ giúp học sinh học tốt các môn học khác đồng thời giáo dục các em những tình cảm lành mạnh, trong sáng, rèn luyện khả năng giao tiếp góp phần vào việc giữ gìn và phát huy sự trong sáng của tiếng Việt hình thành nhân cách con người Việt Nam. Đặc biệt phân môn Tập làm văn còn mở rộng vốn sống, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách nhân cách cho học sinh. Mục tiêu giáo dục tiểu học là hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu, cho sự đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí tuệ, thể chất và các kĩ năng cơ bản để học tiếp lên các lớp trên.

[bookmark: _Toc35846487]CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN
1. Khái quát về trường tiểu học Đại Kim
Trường tiểu học Đại Kim nằm trên địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hoàng Mai là một quận có số lượng dân nhập cư đông, nhiều các tòa nhà chung cư được xây dựng. Tuy nhiên, trường học lại chưa được xây thêm theo tốc độ phát sinh dân cư. Vì vậy, trong cùng một phường mà đã có tới 2 trường tiểu học (Đại Kim và Đại Từ).
Trường mới xây theo chuẩn Quốc gia mức độ 2 nên cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. 100% các phòng học được trang bị ti vi. 100% các lớp khối 3 đều có máy chiếu đa vật thể. Tuy nhiên với sĩ số HS vượt chuẩn nên phòng học chuẩn không đủ chỗ ngồi. Một số bàn phải ngồi ba.
Khối 3 năm học 2022 - 2023 có nhiều sự thay đổi so với các năm học trước. Số lượng lớp học tăng từ 8 lớp năm học trước lên 13 lớp. Sĩ số học sinh trong một lớp đông, trung bình 55 học sinh/ lớp. Vì số lượng lớp của các khối đều tăng nên chỉ có khối 3 (thay sách mới) và khối 1 (còn nhỏ) được học đủ 10 buổi/tuần và nghỉ luân phiên (khối 3 nghỉ thứ năm, chủ nhật). Còn các khối lớp còn lại chỉ được học 9 buổi/tuần.
Lực lượng giáo viên biên chế không đủ nên trường đã tuyển thêm nhiều giáo viên hợp đồng, trẻ, năng động nhưng còn thiếu kinh nghiệm.
2. Thực trạng về việc rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Đại Kim
2.1. Thực trạng của việc rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học Đại Kim
Tập làm văn là phân môn khó với giáo viên khi dạy để mang tới sự hào hứng cho học sinh. Hiện nay, để rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh, giáo viên vẫn chủ yếu dựa vào các câu hỏi gợi ý của sách giáo khoa cho học sinh trả lời: Cho học sinh tìm hiểu sau đề bài -  phân tích đề - cho học sinh trả lời các câu hỏi gợi ý – học sinh hoàn thiện bài viết – giáo viên chấm, chữa bài. Giáo viên vẫn sử dụng phương pháp truyền thống như vấn đáp, thuyết trình mà chưa sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, chưa tận dụng và khai thác triệt để các nội dung của các phân môn liên quan để học sinh vận dụng viết một bài văn đúng yêu cầu và viết hay. 
2.2. Thực trạng về kĩ năng viết văn miêu tả của học sinh lớp 3 trường tiểu học Đại Kim
Để tìm hiểu thực trạng viết đoạn văn của học sinh lớp 3, tôi tiến hành kiểm tra chất lượng viết đoạn văn của học sinh lớp 3A4 trường tiểu học Đại Kim 
Thời điểm kiểm tra: Tháng 9 năm 2021 khi chưa áp dụng sáng kiến.
Đề bài: Viết một đoạn văn kể chuyện em nuôi con heo đất.
Bảng 1: Bảng tổng hợp kết quả nghiên cứu thực trạng viết đoạn văn học sinh lớp 3A4 trường tiểu học Đại Kim
	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Số lượng
	Tỉ lệ

	1
	Viết đúng nội dung yêu cầu đề
	42/55
	76%

	2
	Viết được câu văn hoàn chỉnh, đủ ý
	25/55
	45%

	3
	Sắp xếp nội dung hợp lý
	19/55
	35%

	4
	Dùng từ phù hợp, có hình ảnh
	12/55
	22%

	5
	Câu văn có sự dụng biện pháp nhân hóa, so sánh
	8/55
	15%


Nhìn vào bảng 1, để đánh giá một bài văn hay và chất lượng học sinh ngoài việc viết đúng nội dung (tiêu chí 1), viết được câu văn hoàn chỉnh, đủ ý (tiêu chí 2) nhận thấy số lượng học sinh viết được đoạn văn hay, biết cách dùng từ phù hợp, có hình ảnh còn thấp (22%), số bài viết sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa, so sánh ít 15%.
Từ kết quả khảo sát và thực tế tôi nhận thấy chất lượng đoạn văn của học sinh còn chưa cao. Để giúp học sinh viết được đoạn văn hay tôi tiến hành tìm hiểu những nguyên nhân của thực trạng trên:
* Đối với giáo viên: 
	Đây là phân môn khó, chưa sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. Giáo viên chưa dành nhiều thời gian rèn các kĩ năng trong phân môn này, giáo viên mới chỉ đưa ra các đoạn văn, bài văn trong sách cho học sinh tìm hiểu sau đó viết bài, chấm và chữa bài mà giáo viên chưa giúp được học sinh biết cách để viết một bài văn đúng yêu cầu và hay.
* Đối với học sinh:
Học sinh chưa biết cách diễn đạt câu văn rõ ràng, đủ ý. Viết câu còn sai lỗi chính tả.
Chưa biết cách lựa chọn nội dung, sắp xếp các ý trong đoạn văn hợp lý.
Vốn sống của học sinh chưa nhiều, việc quan sát thực tế có mục đích chưa thường xuyên.
Chưa có kĩ năng lựa chọn từ ngữ hay, phù hợp. Vốn từ miêu tả còn nghèo nàn, chưa nhiều em viết được các câu có hình ảnh đẹp, sinh động. Đôi khi còn sai nội dung do thiếu kiến thức thực tế, chưa biết biết tích hợp kiến thức trong môn học và các môn học khác.
Để tháo gỡ những khó khăn trên, giúp học sinh có được những đoạn văn hay với vai trò, nhiệm vụ của một giáo viên đang đứng trên bục giảng, tôi mạnh dạn đưa ra biện pháp:“Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 ở trường tiểu học Đại Kim”.

[bookmark: _Toc35846493]CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3 Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI KIM
1. Biện pháp 1: Áp dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực để thu hút học sinh vào tiết học, khơi gợi tình yêu, sự hứng thú với phân môn Tập làm văn.
Nhắc tới tập làm văn khiến chúng ta nghĩ ngay tới những bài văn dài hàng trang. Một ấn tượng không hề “thú vị”. Giáo viên sẽ là người thay đổi ấn tượng đó cho các thế hệ học sinh sau này bằng cách sử dụng các phương pháp dạy học phát huy tính tích cực và phù hợp với phân môn này như: Phương pháp trực quan, bản đồ tư duy, đóng vai,…Để thực hiện biện pháp này, tôi tiến hành theo 3 bước:
Bước 1: Tôi nghiên cứu nội dung từng bài học trong sách giáo khoa. 
Bước 2: Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực phù hợp với nội dung.
Bước 3: Xây dựng chi tiết cách tiến hành phương pháp ứng với bài đã chọn.
Ví dụ 1: Ở bài Viết đoạn văn tả hình dáng, điệu bộ của 1, 2 nhân vật trong tranh minh họa câu chuyện Rừng gỗ quý (SGK Tiếng Việt 3, tập 2 - trang 48). 
- Bước 1: Tôi nghiên cứu chương trình của phân môn Tập làm văn.
- Bước 2: Sau khi nghiên cứu và xác định bài viết đoạn văn tả hình dáng, điệu bộ của nhân vật tôi thấy bài này phù hợp với phương pháp dạy học tích cực là phương pháp đóng vai.
- Bước 3: Tôi xây dựng cách thực hiện: 
+ Xác định các nhân vật chính cần đóng vai trong bài đọc: Bài có hai nhân vật chính là: Ông lão, nàng tiên và người dẫn chuyện. Tôi sẽ yêu cầu học sinh lên đóng vai, lưu ý các em thể hiện rõ điệu bộ của nhân vật. 
+ Mời 2 nhóm học sinh lên đóng vai.
+ Sau khi xem xong, tôi mời học sinh nêu ý kiến về hình dáng, điệu bộ của nhân vật mà em thấy ấn tượng.
+ Sau khi học sinh xem xong phần đóng vai và cho ý kiến, tôi cho học sinh viết bài.
 Việc sử dụng phương pháp đóng vai cho học sinh thể hiện nội dung câu chuyện khiến giờ học sẽ trở nên sinh động, thú vị và hấp dẫn với học sinh hơn rất nhiều.
Ví dụ 2: Với bài: Viết đoạn văn giới thiệu ngôi nhà (căn hộ) thân thương của gia đình em. Gắn kèm ảnh hoặc tranh em vẽ ngôi nhà (căn hộ). Sau bài viết học sinh còn phải giới thiệu được về ngôi nhà của mình thoát li khỏi bài vừa viết. Với bài này, tôi tiến hành như sau:
- Bước 1: Tôi nghiên cứu chương trình của phân môn Tập làm văn.
- Bước 2: Sau khi nghiên cứu và xác định bài viết Viết đoạn văn giới thiệu ngôi nhà (căn hộ) thân thương của gia đình em. Gắn kèm ảnh hoặc tranh em vẽ ngôi nhà (căn hộ). Sau bài viết học sinh còn phải giới thiệu được về ngôi nhà của mình thoát li khỏi bài vừa viết, tôi thấy bài này phù hợp với phương pháp dạy học tích cực là dùng sơ đồ tư duy.
- Bước 3: Tôi xây dựng cách thực hiện: 
+  Bước 1: Yêu cầu học sinh vẽ hình ngôi nhà của em ra giữa trang giấy
+ Bước 2: Yêu cầu các em vẽ các nhánh từ ngôi nhà ra, mỗi nhánh nêu các ý mình muốn giới thiệu về ngôi nhà.
+ Bước 3: Hoàn thiện các câu văn từ nội dung sơ đồ vừa vẽ và sắp xếp các câu viết thành đoạn văn hoàn chỉnh.
+ Bước 4: Sử dụng tranh vừa vẽ lên giới thiệu với cả lớp về ngôi nhà của mình.
 Việc sử dụng sơ đồ tư duy ngoài việc giúp học sinh hệ thống nội dung dễ dàng, còn giúp các em dễ dàng trình bày bài viết thoát li khỏi văn bản. Đồng thời thể hiện được sự sáng tạo của các em.
Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỷ lệ, chi tiết chặt chẽ như bản đồ địa lý, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể “ thể hiện” nó dưới dạng sơ đồ tư duy theo một cách riêng.
[image: ]Do đó việc lập sơ đồ tư duy phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mỗi người. Sơ đồ tư duy chú trọng tới hình ảnh, màu sắc, với các mạng lưới liên tưởng (các nhánh).
             Hình 1. Bản đồ tư duy do học sinh Minh Bảo lớp 3A4 vẽ.
Ví dụ 3: Ở tuần 12, bài viết 2: Tả đồ vật, đề bài yêu cầu: Viết một đoạn văn về một đồ dùng trong nhà (hoặc đồ dùng học tập). (SGK Tiếng Việt 3  - tập 1, trang 85) Sau khi nghiên cứu chương trình tôi thấy bài viết này sử dụng phương pháp trực quan sẽ giúp học sinh hứng thú và các em viết rất tốt nhờ được quan sát tận mắt.Vì vậy, tôi yêu cầu học sinh mang tranh em vẽ, hoặc ảnh về đồ dùng trong nhà mình hoặc lấy trực tiếp một đồ dùng học tập em đang dùng để quan sát và viết đoạn văn.
2. Biện pháp 2: Hình thành cho học sinh thói quen tích lũy kiến thức 
Việc bồi dưỡng và tích lũy kiến thức là một quá trình lâu dài, đòi hỏi thầy
cô, cha mẹ HS định hướng cho các em có cơ hội hòa nhập vào thế giới thiên
nhiên. Mỗi ngày các em tích lũy một ít, mỗi nơi, mỗi lúc tích lũy một ít sẽ làm giàu thêm vốn sống, vốn từ ngữ văn học cho các em. Cụ thể: 
2.1. Hình thành cho học sinh thói quen tích lũy kiến thức qua các phân môn của môn Tiếng Việt
* Thông qua phân môn Tập đọc
Sách SGK Tiếng Việt 3 theo chương trình mới các bài tập đọc được biên soạn theo tuần, theo chủ điểm. Thường ứng với mỗi chủ điểm là các dạng đề viết đoạn văn mà các em đang học. Vì vậy, các bài Tập đọc trở thành ngữ liệu để giáo viên sử dụng trong việc viết đoạn văn. Thông qua các bài tập đọc tôi giúp các em:
- Chỉ ra các từ ngữ miêu tả hay, đã được chọn lọc, gọt giũa. 
- Cách sử dụng nghệ thuật của tác giả chọn một vài trường hợp đặc sắc để phân tích kỹ giúp học sinh thấy được sự sáng tạo của các nhà văn khi dùng chúng. 
- Cách sắp xếp, trình bày nội dung một đoạn văn.
Ví dụ 4: Ở tuần 3, học sinh học trong bài 2 chủ điểm: Em đã lớn. Phần Tập đọc học sinh đọc bài: “Nhớ lại buổi đầu đi học” (SGK Tiếng Việt 3 – tập 1, trang 18)
Tôi cho học sinh đọc thầm đoạn 1 và yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi:
- Điều gì gợi cho tác giả nhớ đến những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên? Tìm những từ chỉ đặc điểm trong đoạn 1. 
- Trong đoạn 1, câu văn nào có hình ảnh so sánh? Nêu những hình ảnh được so sánh với nhau.
Sau khi trả lời hai câu hỏi trên, HS phát hiện được những câu văn hay tả cảnh mùa thu và biện pháp nghệ thuật so sánh.(Trong câu có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa nhưng lớp 3 HS chưa học đến nên tôi không yêu cầu học sinh tìm)
Như vậy tiết Tập đọc này với mục đích rèn kĩ năng đọc – hiểu là chính song trong quá trình tìm hiểu nội dung bài tôi đã giúp học sinh phát hiện ra cách tả cảnh mùa thu và cảm xúc của tác giả thông qua các từ chỉ đặc điểm giàu hình ảnh như: bàng bạc, nao nức, mơn man, trong sáng, tươi, quang đãng... HS hiểu rằng người ta có thể so sánh cảm xúc (trừu tượng) này để so sánh với một hình ảnh (cụ thể) để nói về tâm trạng của buổi đầu đi học: “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.
Ví dụ 5: Khi học sinh học bài đọc: Hai bàn tay em (SGK Tiếng Việt 3 – tập 1- trang 42), giáo viên nên cho học sinh tìm hình ảnh/câu thơ em thích nhất trong bài thơ. (Hai bàn tay em/ Như hoa đầu cành/ Hoa hồng hồng nụ/ Cánh tròn ngón xinh; Tay em đánh răng/ Răng trắng hoa nhài/ Tay em chải tóc/ Tóc ngời ánh mai/ Giờ em ngồi học/ Bàn tay siêng năng/ Nở hoa trên giấy/ Từng hàng giăng giăng). 
Học sinh sẽ phát hiện ra rất nhiều những hình ảnh đẹp trong bài thơ: cánh tròn ngón xinh, răng trắng hoa nhài, tóc ngời ánh mai, nở hoa trên giấy. Từ đó, học sinh sử dụng những từ ngữ, hình ảnh đẹp vào bài viết: Kể những việc em đã làm để chăm sóc, bảo vệ đôi tay (hoặc đôi chân, đôi mắt, những chiếc răng, mái tóc…) của em. Gắn kèm vào bài viết ảnh hoặc tranh em vẽ. 
Ví dụ 6: Ở tuần 28, học sinh học bài: Viết đoạn văn về người anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em biết. (SGK Tiếng Việt 3 – tập 2- trang 69) Trước đó, các em được học bài đọc: Hai Bà Trưng. Giáo viên cho học sinh tìm hiểu nội dung bài đọc được sắp xếp theo các ý: Hoàn cảnh đất nước ta khi bị giặc Hán đô hộ - Chí lớn giành lại non sông của Hai Bà Trưng - Hai Bà Trưng đi đánh giặc - Kết quả trận đánh.
Các bài tập đọc trong chương trình sách giáo khoa đều là những bài đọc được lựa chọn kĩ lượng, phù hợp với chủ đề, đặc điểm tâm lý lứa tuổi và phù hợp, thống nhất với nội dung bài viết. Vì vậy, sẽ thật “lãng phí” nếu giáo viên bỏ lỡ “tài nguyên” này.
* Thông qua phân môn Luyện từ và câu (phần Luyện tập sau mỗi bài đọc)
Để viết được một đoạn văn hay, các em phải bắt đầu từ những câu văn hay. Một câu văn hay trước tiên phải là một câu văn diễn đạt đủ ý, đúng ngữ pháp, cách sử dụng từ chính xác. Vậy học sinh có được kĩ năng đó từ đâu? Đó chính là từ phân môn Luyện từ và câu. Trong chương trình SGK 2018, phân môn Luyện từ và câu được dạy ở tiết 2 sau khi học sinh đã học xong bài đọc và trả lời câu hỏi. Học sinh được mở rộng vốn từ, học các kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Việc thực hành viết đúng kiểu câu chính là bước giúp học sinh viết được một câu văn trọn vẹn, đủ ý. 
 Khi dạy về các nội dung mở rộng vốn từ theo từng chủ điểm, tôi giúp học sinh tìm từ, hiểu rõ nghĩa các từ ngữ, thuộc chủ điểm đó. Từ đó sẽ giúp các em sử dụng các từ ngữ đó chính xác, hợp lý. Để tích lũy vốn từ cho học sinh tôi cho học sinh tìm thêm các từ cùng nghĩa, trái nghĩa, các từ chỉ đặc điểm gợi tả, gợi cảm.
Ví dụ 7: Ở tuần 8, học sinh được Luyện tập nội dung: Mở rộng vốn từ về gia đình/ Ôn tập về câu Ai làm gì? (SGK Tiếng Việt 3 – tập 1- trang 56) Cũng trong tuần này các em có nội dung viết ở phần Góc sáng tạo: Viết, vẽ về mái ấm gia đình. Vì vậy, khi dạy phần luyện từ và câu: 
Tìm thêm ít nhất 3 từ ngữ cho mỗi nhóm dưới đây:
a. Chỉ người thân trong gia đình: bố,…
b. Chỉ đồ dùng trong nhà: tủ,…
c. Chỉ tình cảm gia đình: yêu thương,…
Tôi tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Chạy tiếp sức” để khuyến khích các em có thể tìm thêm nhiều từ ngữ về chủ đề gia đình. Từ đó, cho các em sử dụng từ ngữ tìm được để đặt câu Ai là gì? nói về việc người thân trong gia đình em đã làm thể hiện sự quan tâm và yêu thương nhau.
Trong tất cả các bài tập dùng từ đặt câu, tôi khuyến khích các em đặt câu có hình ảnh so sánh và luôn đặt một câu văn đủ ý bên cạnh một câu văn khác đủ ý nhưng có hình ảnh để các em so sánh, đánh giá hai câu văn.
* Thông qua phân môn Chính tả:
Như ở phần thực trạng tôi đã trình bày, bài văn của các em bị sai lỗi chính tả rất nhiều, điều đó gây khó chịu cho người đọc. Vì vậy trong tất cả các tiết chính tả, tôi luôn chú ý rèn cho các em có ý thức viết đúng chính tả (đây cũng là mục tiêu của phân môn Chính tả).
Ngoài ra thông qua giờ chính tả, tôi cũng giúp các em tích lũy thêm vốn từ ngữ miêu tả và cách sử dụng chúng.
Ví dụ 8: Khi dạy bài chính tả Sông quê. Phân biệt s/x, n/ng (Vở Luyện viết 3 – tập 2, trang 10). Thông qua bài tập 4: Điền chữ phù hợp vào chỗ trống: a) Chữ s hoặc x.
Sau khi học sinh điền s/x vào chỗ trống xong, tôi gọi học sinh đọc lại:
“Mùa thu, trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao. Các hồ nước quanh làng như mỗi lúc một sâu hơn.”
Tôi yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:
- Bài thơ miêu tả những cảnh vật gì của mùa thu? (trời, hồ nước).
- Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì để miêu tả trời? (nghệ thuật so sánh: Trời – chiếc dù xanh). Từ đó tôi chỉ cho học sinh cái hay, sáng tạo và tác dụng của biện pháp nghệ thuật nêu trên.
Như vậy, qua tất cả các phân môn này, người giáo viên cần phải khéo léo khai thác để làm giàu vốn từ ngữ cho học sinh (từ ngữ miêu tả)  giúp học sinh biết cách sử dụng chúng một cách hợp lý. Song do đặc trưng của môn học, mỗi giờ học chỉ thiên về một mặt nào đó để hỗ trợ học sinh học tốt hơn phân môn Tập làm văn. Chính vì thế người giáo viên không nên lạm dụng để biến nó thành một giờ dạy Tập làm văn chính.
2.2 Hình thành cho học sinh thói quen tích lũy kiến thức qua các môn học khác
Các môn học khác cũng là nguồn cung cấp vốn sống cũng như vốn từ khá phong phú. Môn Tự nhiên và xã hội cung cấp những kiến thức về các mối quan hệ trong xã hội, cách ứng xử với họ hàng, người thân; kiến thức cuộc sống xung quanh, về các loài thực vật, động vật. Lá cây màu xanh thẫm trên mặt còn xanh nhạt phía dưới. Hoa có màu sắc và mùi hương như thế nào? Học sinh được học về di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, Trái Đất và bầu trời … Môn Mĩ thuật giúp các em rèn luyện khả năng quan sát, trí tưởng tượng phong phú, sự cảm nhận tinh tế về màu sắc của sự vật. Môn Toán giúp em biết ước lượng chiều cao, biết hình dạng của các sự vật….Môn Âm nhạc giúp các em liên tưởng tiếng lá cây reo vui như tiếng đàn, tiếng hát. Các em biết mượn lời ca trong bài hát để vào bài:
“Vui tung tăng chân bước em tới trường sáng nay
Con chim vui chim hót véo von trên vòm cây
Bài hát vang lên làm em nhớ về ngày khai giảng đầu năm học.” Để kể về việc em chuẩn bị khai giảng. 
2.3. Hình thành cho học sinh thói quen tích lũy kiến thức từ phong trào đọc sách tích cực.
Đọc sách là một việc làm hữu ích. Qua bài văn, bài thơ, câu chuyện sẽ giúp các em học ở đó cách diễn đạt, bố cục, dùng từ,….Qua hình ảnh sinh động, nội dung câu chuyện hay, bài văn hay giúp các em thêm yêu quê hương, đất nước, con người,…
Trong thực tế, nguồn sách rất phong phú và đa dạng, giáo viên nên chọn và hướng cho em tìm đọc những cuốn sách có nội dung lành mạnh như truyện cổ tích, truyện khoa học, cảm thụ văn học, những bài văn hay,…
Bên cạnh đó, để đọc sách có hiệu quả, giáo viên khuyến khích học sinh ghi lại những từ hay, ý hay hoặc những đoạn văn mà mình yêu thích vào sổ tay.
Trong năm học 2022 - 2023, tôi đã hướng dẫn cho học sinh và cha mẹ học sinh mua những loại sách, báo phù hợp. Để học sinh có điều kiện được đọc nhiều sách hơn và đáp ứng nhu cầu đọc sách của các em vào giờ ra chơi, ở lớp tôi đã xây dựng được tủ sách “thư viện thân thiện” đặt tại lớp. Tủ sách này tập hợp nhiều cuốn sách, truyện hay, số báo các tháng do học sinh quyên góp và phục vụ cho học sinh. Khi học sinh có nhu cầu đọc sách các em sẽ đến mượn từ bạn thư viện và đọc xong lại cất vào vị trí một cách tự giác. Ngoài ra, tôi khuyến khích các em lên thư viện đọc sách ở thư viện trường vào thứ bảy hàng tuần. Trong quá trình tổ chức cho các em đọc sách, tôi đã gợi ý cho học sinh của mình viết sổ tay văn học để lưu lại những câu văn em thích, từ ngữ được chọn lọc.
Để kiểm tra, tìm hiểu xem vốn hiểu biết, kĩ năng đồng thời khơi dậy niềm đam mê về bộ môn Tiếng Việt, ngay từ tuần 1 của năm học 2022 - 2023, tôi đã cho học sinh đăng kí vào các câu lạc bộ và thành lập được câu lạc bộ Tiếng Việt của lớp tổ chức cho các em sinh hoạt, giao lưu với nhau. Đây là cơ hội để các em thi đua thể hiện, trao đổi, tranh luận những điều các em biết về môn Tiếng Việt .
3. Biện pháp 3: Rèn kĩ năng quan sát, tích lũy kiến thức từ thực tế cuộc sống và ghi vào sổ tay những điều em thấy yêu thích, mới lạ, thú vị, ấn tượng.
Cuộc sống xung quanh các em thật phong phú. Mỗi ngày, xung quanh em lại có bao nhiêu điều diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cũng là viết nhật kí nhưng mỗi em lại có những hoạt động khác nhau, hay cùng một hoạt động mỗi em lại có cảm xúc khác nhau. Việc ghi chép không chỉ rèn kĩ năng viết mà còn làm giàu thêm vốn sống, đời sống cảm xúc của các em. Cùng là một buổi hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức: Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Có em thấy rất vui vì cách tổ chức hoạt động của thầy với nhiều hoạt động. Có em lại thấy xúc động vì thầy kể chuyện rất hay. Có em lại thấy buồn vì được mời lên chơi mà bị thua cuộc. 
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Hình 2. Các em học sinh lớp 3A4 tham gia hoạt động ngoại khóa Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường.
Rèn kĩ năng quan sát là biện pháp cơ bản trong viết văn. Bởi kết quả của quan sát được thể hiện rõ trong từng bài làm của học sinh. Em nào quan sát tỉ mỉ thì em đó sẽ nhận ra được những nét riêng biệt, đặc sắc thể hiện trong bài viết. Còn em nào quan sát hời hợt, phiến diện thì bài viết của các em sẽ khô khan, nông cạn.
Tôi luôn khích lệ học sinh quan sát bằng nhiều giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và nhìn sự vật bằng cách nhìn thẩm mĩ. Có như vậy, khi sự vật được đưa vào đoạn văn sẽ đẹp, sẽ sinh động hơn.
Như vậy, bằng việc yêu cầu học sinh tích lũy kiến thức từ thực tế, tôi đã đạt được nhiều mục đích: Các em cảm thấy môn văn gần gũi với cuộc sống; kích thích các em phát triển khả năng quan sát, nhận xét tinh tế, khả năng dùng ngôn ngữ để diễn đạt, có một nguồn tư liệu sinh động, chân thực của riêng mỗi học sinh... 
Để mang lại hiệu quả, bên cạnh việc các em chủ động ghi lại những điều mình quan sát thì giáo viên cần có sự định hướng cho học sinh. Giáo viên có thể đưa ra những chủ đề, nội dung của tuần và yêu cầu học sinh quan sát và ghi lại. Khi quan sát và ghi chép lại được, giáo viên khuyến khích các em chia sẻ với các bạn của mình và với cô.
Ví dụ 9: Ở tuần 26, học sinh được học: Viết đoạn văn về một ngày tết hoặc lễ hội ở địa phương em. Giáo viên sẽ định hướng cho học sinh quan sát và ghi chép lại vào thời điểm tháng 12 – tháng 1 âm lịch, thời điểm có tết và diễn ra các lễ hội. Việc ghi lại sự lễ hội ngay sau khi các em được tham gia sẽ giúp các nội dung được chép lại chi tiết, cụ thể và dễ dàng ghi lại cảm xúc của mình trước một sự việc em mới trải qua. 
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Hình 3. Sổ tay ghi lại lễ hội làng Bằng của em Phương Chi lớp 3A4
Ví dụ 10: Ở tuần 14 có bài: Làm đơn tham gia câu lạc bộ thể thao. (SGK Tiếng Việt – tập 1, trang 100) Vào đầu năm học là thời gian các em đăng kí tham gia các câu lạc bộ thể thao. Vì vậy, tôi yêu cầu học sinh ghi chép lại đơn của mình vào sổ tay vì sau đó các em sẽ phải viết đơn này trong chương trình. Việc ghi lại sự việc học sinh mới được trải qua sẽ dễ dàng hơn là phải ngồi nhớ lại. Đồng thời khi ghi chép lại cũng sẽ giúp các em được một lần ghi nhớ, khắc sâu sự kiện em được trải nghiệm. 
Để định hướng được nội dung quan sát, giáo viên cần liệt kê, nắm rõ các nội dung học sinh cần viết đoạn văn ngay từ đầu năm học và giao nhiệm vụ đúng thời điểm. 
4. Biện pháp 4: Rèn kĩ năng tìm hiểu đề, tìm ý, sắp xếp ý cho đoạn văn 
Một bài văn dù hay tới đâu nhưng lạc đề, nội dung lan man, thừa, thiếu ý đều không được đánh giá cao. Để viết được một bài văn hay thì học sinh cần phải viết đoạn văn đủ ý, sát với yêu cầu để. Vì vậy sau khi hướng dẫn học sinh phân tích đề, tôi giúp các em có thói quen chọn lọc các ý chính của đoạn văn và triển khai chúng thành những ý cụ thể, chi tiết. Để giúp các em thực hiện tốt kỹ năng này, tôi hướng dẫn theo hai bước sau:
4.1. Kĩ năng tìm hiểu đề
Tìm hiểu đề là kĩ năng đầu tiên và quan trọng khi bắt đầu viết một đoạn văn. Việc xác định đúng đề là yếu tố tiên quyết đánh giá bài viết của học sinh. Mỗi đề bài là một yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên đều được chia thành 2 phần:
Phần 1: Nêu yêu cầu kiểu bài: cho học sinh biết yêu cầu và cách thức làm bài
Phần 2: Giới hạn vấn đề: nội dung cần viết
Khi tìm hiểu đề tôi thường tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Cho học sinh đọc đề bài.
Bước 2: Yêu cầu học sinh tìm những từ ngữ quan trọng trong đề bài và gạch chân dưới những từ ngữ đó. Đề bài được chia 2 phần (như tôi đã nêu trên) nhưng tôi sẽ không giới thiệu với học sinh mà sẽ yêu cầu các em xác định 2 phần này bằng cách gạch chân những từ ngữ đó.
Bước 3: Giáo viên chốt lại những từ quan trọng và yêu cầu học sinh nhắc lại.
Khi làm đủ 3 bước này, tôi thấy các em học sinh đều viết được bài đúng yêu cầu đề.
Ví dụ 11: Tuần 8, đề bài viết là: Kể về việc em chuẩn bị đi khai giảng (SGK Tiếng Việt – tập 1, trang 8)
Phần 1: Yêu cầu học sinh: Kể
Phần 2: Nội dung cần viết: Việc em chuẩn bị đi khai giảng
Cách thực hiện:
Bước 1: Tôi yêu cầu học sinh đọc đề  Bước 2: Yêu cầu học sinh xác định đề bài yêu cầu em làm gì? (Kể), nội dung kể là gì? (Việc em chuẩn bị đi khai giảng)  Bước 3: Tôi cho học sinh gạch chân dưới các từ này và đọc lại.
Ví dụ 12: Tuần 23: Sau khi HS được đọc một bức thư điện tử ở BT1, BT2 HS được yêu cầu như sau:
Giả sử em nhận được bức thư trên, em sẽ viết thư trả lời như thế nào để nhờ bố mẹ gửi cô giáo?
Phần 1: Yêu cầu học sinh: Viết thư 
Phần 2: Nội dung cần viết: Trả lời cô giáo sau khi nhận được thư cô gửi
Cách thực hiện: 
Bước 1: Tôi yêu cầu học sinh đọc đề 
Bước 2: Yêu cầu học sinh xác định đề bài yêu cầu em làm gì? (Viết thư), nội dung kể là gì? (Trả lời cô giáo sau khi nhận được thư cô gửi) 
Bước 3: Tôi cho học sinh gạch chân dưới các từ này và đọc lại.
4.2. Kỹ năng tìm ý
Sau khi phân tích và làm rõ yêu cầu đề để bài viết đi đúng hướng, bước tiếp theo học sinh cần tìm ý để viết đoạn văn. Việc tìm ý giống như xây dựng phần “thô” của ngôi nhà. Nó giúp cho học sinh xác định được những nội dung cần viết trong đoạn văn của mình.
Để hướng dẫn học sinh tìm ý, tôi thường sử dụng các câu hỏi phù hợp với nội dung từng đề bài để học sinh định hướng nội dung đoạn văn định viết về những gì?
Ví dụ 13: Ở tuần 13 bài Góc sáng tạo: Viết đoạn văn tả một đồ vật (đồ chơi, máy móc, trang phục,…) thể hiện một ý tưởng sáng tạo của em. Gắn kèm tranh (hoặc hình cắt dán) thể hiện ý tưởng đó. (SGK Tiếng Việt – tập 1, trang 92)
Tôi đưa ra câu hỏi: Để tả một đồ chơi, các con cần viết những gì về đồ chơi đó của mình?
Học sinh sẽ đưa ra các câu trả lời khác nhau. Sau đó, tôi sẽ cùng các em tìm ra những ý chính qua các câu hỏi:
- Giới thiệu tên đồ vật (đồ chơi, máy móc, trang phục,…) là gì?
- Ý tưởng sáng tạo của em gắn với đồ chơi đó là gì?
- Đồ chơi đó trông như thế nào (màu sắc, hình dáng, kích thước,…)? Cấu tạo của nó gồm những bộ phận nào?
- Đồ chơi đó được chơi/ hoạt động như thế nào?
- Mong muốn/ cảm xúc của em khi nghĩ ra đồ vật (đồ chơi, máy móc, trang phục,…) đó là gì?
Sau khi lập ra dàn ý này, học sinh không còn lúng túng trong việc viết đoạn văn nữa.
4.2. Kỹ năng sắp xếp ý
Sau khi tìm ý xong, để bài văn không lủng củng, lộn xộn. Tôi thường định hướng cho các em khi viết đoạn văn dù dài hay ngắn thì luôn đủ ba phần:
Phần đầu đoạn: Dùng để giới thiệu nội dung mình sẽ viết. (1-2 câu)
Phần giữa đoạn: Kể/tả cụ thể, chi tiết các nội dung. 
Phần cuối đoạn: Nêu cảm xúc, tình cảm của mình với nội dung đã viết trên. (1 - 2 câu)
Phần này tôi thường lồng ghép cùng với phần kĩ năng tìm ý để xây dựng một đoạn văn logic. Tôi sẽ hỏi học sinh khi các em đưa ra những câu hỏi tìm ý đó là: Theo em, câu hỏi này chúng ta sẽ đặt vào phần đầu/giữa/cuối đoạn? Như vậy học sinh sẽ sắp xếp được ý một cách nhanh chóng.
5. Biện pháp 5: Rèn cho học sinh kĩ năng sử dùng từ gợi tả, gợi cảm và các biện pháp nghệ thuật
Việc lựa chọn từ ngữ trong viết đoạn văn là yêu cầu quan trọng đòi hỏi phải được đặt ra một cách nghiêm túc. Muốn đạt được yêu cầu này thì các em học sinh phải có vốn từ phong phú và phải hiểu được nghĩa, cách sử dụng từ thông qua các giờ học tiếng Việt, thông qua giao tiếp hàng ngày, quá trình đọc sách.
Như vậy muốn làm nổi bật hình ảnh của đối tượng thì GV cần hình thành cho HS thói quen chú ý đến từ tượng hình (tả màu sắc, hình dáng,..) , từ tượng thanh (mô phỏng tiếng động – tiếng chim, tiếng lá đúng đưa trong gió,…) hay những từ ngữ thể hiện cảm xúc. Để có câu văn hay, GV cần hướng dẫn để học sinh chọn đúng từ ngữ diễn tả chính xác cái hồn của đối tượng được viết.
Ví dụ 14: Khi dạy tuần 19, bài viết về cảnh đẹp non sông (SGK Tiếng Việt 3 – tập 2, trang 9) khi hướng dẫn học sinh tả cảnh đẹp non sông, tôi hỏi học sinh khi tới thăm cảnh đẹp đó em nhìn thấy gì? Ở đó có những âm thanh gì? Cảnh đẹp đó mang lại cho em cảm xúc gì?
Như vậy, rõ ràng cùng là viết về cảnh đẹp non sông nhưng có nhiều cách miêu tả qua các giác quan khác nhau. Việc sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm từ nhiều giác quan tạo nên những câu văn hay, sinh động.
Bên cạnh lựa chọn từ ngữ gợi tả, gợi cảm vấn đề tạo hình ảnh trong câu văn miêu tả cũng không kém phần quan trọng để tạo nên bài văn hay, sinh động. Để vẽ ra được hình ảnh chân thực của cây cối thì học sinh phải sử dụng các biện pháp tu từ so sánh. Nhờ có các biện pháp này mà cùng một đối tượng, cùng một dàn ý nhưng mỗi người viết lại tìm ra được cái riêng cho bài viết của mình.
Trước khi viết, tôi đã cho học sinh lựa chọn những chi tiết, sự vật nào có thể miêu tả theo cách so sánh. Chọn được sự vật rồi mới xem so sánh nó với sự vật nào? 
Ví dụ 15: Hãy viết câu có dùng biện pháp so sánh để miêu tả:
a. Hình dáng của mái chùa (Mái chùa uốn cong như lưỡi liềm)
b. Mặt nước (Mặt nước như một tấm gương khổng lồ)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ 
Sau một thời gian nghiên cứu, áp dụng các giải pháp trên, tôi đã tiến hành cho 55 học sinh lớp 3A4 do tôi trực tiếp giảng dạy trong năm học 2022- 2023 làm bài kiểm tra với đề bài như sau: Viết đoạn văn giới thiệu ngôi nhà (căn hộ) thân thương của gia đình em. Gắn kèm ảnh hoặc tranh em vẽ ngôi nhà (căn hộ). Tôi vẫn dựa vào 5 tiêu chí ban đầu đưa ra để đánh giá.
Dựa vào các tiêu chí đã đặt ra, khi chấm bài, tôi ghi lại những điểm tiến bộ, những mặt còn hạn chế của HS trong từng bài. Sau đó, tôi thống kê và thu được kết quả: 
Bảng 2: Bảng so sánh kết quả bài viết đoạn văn của học sinh lớp 3A4 trước và sau khi áp dụng các giải pháp trên
	Tiêu chí đánh giá
	Trước khi áp dụng biện pháp
	Sau khi áp dụng  biện pháp

	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Viết đúng nội dung yêu cầu đề
	42/55
	76%
	55/55
	100%

	Viết được câu văn hoàn chỉnh, đủ ý
	25/55
	45%
	40/55
	73%

	Sắp xếp nội dung hợp lý
	19/55
	35%
	35/55
	64%

	Dùng từ phù hợp, có hình ảnh
	12/55
	22%
	28/55
	51%

	Câu văn có sự dụng biện pháp so sánh
	8/55
	15%
	21/55
	38%


+ Trước khi áp dụng các giải pháp trên thì chỉ có 8 em viết đoạn văn có câu văn sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh chiếm 15%. Phần lớn các em viết đúng nội dung đề nhưng số lượng HS dùng từ phù hợp, câu văn viết có hình ảnh sinh động rất ít (dưới 50%).
+ Nhưng sau khi áp dụng các giải pháp trên, nhờ HS được tôi hướng dẫn quan sát trên thực tế cùng với việc được rèn kĩ năng viết câu, dùng từ... các em có thể viết được đoạn văn sắp xếp nội dung hợp lý, dùng từ phù hợp. Học sinh rất hứng thú trong việc hình thành các ý định viết bằng sơ đồ tư duy nên bài viết không bị lộn xộn, đầy đủ ý, rõ ràng, câu văn có từ gợi tả. Bài viết có có hình ảnh so sánh tăng rõ rệt từ 8 HS lên 21 HS.
	Ngoài ra, giờ học diễn ra nhẹ nhàng, sinh động hơn. Các em chủ động, tự giác trong việc hình thành kiến thức. Điều đó, chứng tỏ những biện pháp mà tôi áp dụng cho bản thân đã thực sự góp phần rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3 ở trường tiểu học Đại Kim.



PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trong quá trình dạy viết đoạn văn, mỗi giáo viên cần phải luôn luôn nghiên cứu, sáng tạo ra những giải pháp hữu hiệu nhất để giảng dạy cho học sinh. Luôn luôn chú trọng đến quan điểm tích hợp của chương trình trong quá trình giảng dạy. Bằng những kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy, sau khi áp dụng các biện pháp trên, tôi đã rút ra bài học sau:
* Đối với giáo viên:
- Giáo viên phải nắm chắc mục tiêu môn học, bài học.
- Thường xuyên dự giờ, học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo để trau dồi thêm kiến thức và phương pháp dạy học.
- Để nâng cao chất lượng viết đoạn văn cho học sinh lớp 3, người giáo viên cần tạo cho các em hứng thú khi học văn với nhiều hình thức và phương pháp dạy học khác nhau như thảo luận nhóm, quan sát, vấn đáp, ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học tập làm văn theo hướng trải nghiệm,….nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học.
- Giáo viên luôn thực hiện quan điểm tích hợp trong dạy học.
- Hình thành cho học sinh thói quen tích luỹ những hiểu biết về thế giới tự nhiên trong cuộc sống và trong văn học bằng cách giao việc về nhà sưu tầm, quan sát, lắng nghe rồi viết những điều quan sát, nghe thấy trong cuộc sống vào phiếu học tập; đọc sách báo, tài liệu tham khảo,….
-  Dạy học sinh biết vận dụng kiến thức Tiếng Việt vào viết đoạn văn. 
-  Giáo viên cần chú ý rèn cả kỹ năng nghe - nói - đọc - viết cho học sinh khi dạy môn Tiếng Việt.
- Chuyển sự đánh giá kết quả học tập của giáo viên thành kĩ năng tự đánh giá của học sinh. 
- Việc hướng dẫn học sinh viết đoạn văn đạt kết quả cao không phải một sớm một chiều, một tiết học nhất định. Vì thế người giáo viên cần phải có lòng kiên trì và sự say mê nghiên cứu văn học.
* Đối với học sinh:
- Các em phải có ý thức tự học, tự rèn luyện đặc biệt là học viết văn để còn tiếp tục học lên các bậc học trên.
- Đặc biệt các em phải trau dồi cho mình lòng say mê, yêu thích tiếng Việt.
- Chăm chỉ tìm tòi, quan sát và đọc nhiều loại sách để bồi dưỡng tâm hồn, mở mang sự hiểu biết về tự nhiên và thế giới xung quanh. 
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai
Tổ chức các chuyên đề Quận mang tính sáng tạo với các phân môn mới trong chương trình Sách giáo khoa lớp 3 Cánh diều. (Góc sáng tạo)
2.2. Đối với trường tiểu học Đại Kim
- Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.
- Cập nhật và bồi dưỡng cho giáo viên cách áp dụng những phương pháp dạy học tích cực. Có sự khuyến khích, động viên kịp thời với những tiết học có tính sáng tạo cao.
Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân tôi trong việc dạy viết đoạn văn cho học sinh lớp 3. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo và quý các thầy cô.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
	
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
	     Hoàng Mai,  ngày 19  tháng 3 năm 2023
      Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm do mình viết,  không sao chép nội dung của người khác.
Ký tên



Lê Ngọc Đoan












PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
2.Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 – NXB Đại học Sư phạm 
3. Tâm lý học sinh Tiểu học – NXB Giáo dục
4. Tài liệu tập huấn giáo viên theo sách giáo khoa lớp 3 “Cánh diều”
5. Sách Tiếng Việt lớp 3 (tập 1, tập 2) – NXB Đại học Sư phạm
6. Sách giáo viên Tiếng Việt lớp 3 (tập 1, tập 2)  – NXB Đại học Sư phạm
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